
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18 Nhuệ Giang, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

02/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯƠNG NGÂN

0108679235

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Kinh doanh thực phẩm chức năng  

4632(Chính)

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Trồng lúa 0111

4. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

5. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết : Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

8. Trồng cây cao su 0125

9. Trồng cây cà phê 0126

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

14. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

15. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

16. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

17. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

18. Sản xuất rượu vang 1102

19. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯƠNG 
NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NGAN GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: PNGC.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0327947908 
Email:

Fax:
Website:
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21. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

22. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

23. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

24. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang phục

1399

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

27. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

29. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

30. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết : Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

31. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ hoạt động đấu giá

4610

33. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

34. Bán buôn đồ uống 4633

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : -Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

38. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết : Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

42. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết : Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

44. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết : Kinh doanh bất động sản 

6810

45. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THANH 
BÌNH

Thôn 9, Xã Lam 
Sơn, Huyện Ngọc 
Lặc, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

780.000 7.800.000.000 39,000

Tổng số 780.000 7.800.000.000 39,000

174876717

2 LƯỜNG THỊ 
PHƯƠNG

Số 64 Trần Quốc 
Toản, Phường 
Trần Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

0141680000
37

3 PHẠM THỊ 
MINH TRINH

Số 28B ngõ Cửu 
Long, tổ 18, 
Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 36,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 36,000

0271750001
50

46. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

47. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết :- Phòng khám đa khoa 
- Phòng khám chuyên khoa 
-Phòng chẩn trị y học cổ truyền 

8620

48. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo 
quy định pháp luật 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       174876717
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngách 20 ngõ Trại Cá, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THANH BÌNH Nam

18/01/1994 Kinh Việt Nam

10/01/2012 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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